
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, Toà nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU QUỐC TẾ TRADEDATA

0110370324

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn trứng và sản 
phẩm từ trứng; Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; Bán buôn hạt 
tiêu, gia vị khác; Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh.

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế ; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao.

4649

5. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm; rồng cây dược liệu, hương 
liệu hàng năm;

0119

6. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm; Trồng cây lâu năm khác còn 
lại

0129

7. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

8. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU QUỐC TẾ 
TRADEDATA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRADEDATA INTERNATIONAL DATA 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TradeData

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0921101095
Email: Tradedata.vn@gmail.com TradeData.World

Fax:
Website:
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9. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

10. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Khuyến mại ; Dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, 
dịch vụ  ; Dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại  

8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá  ; Đại diện cho 
thương nhân  ; Uỷ thác mua bán hàng hóa  ; Nhượng quyền 
thương mại  

8299

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo thường xuyên ; Giáo dục không xác định theo 
cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Giáo dục dự bị; 
Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; Các khóa 
đào tạo huấn luyện cho doanh nghiệp; Các khóa đào tạo về 
chuyên ngành marketing; Dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc 
nhanh; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính. 

8559

14. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tất cả các hoạt động y tế vì sức khoẻ con người chưa 
được phân vào đâu mà việc thực hiện đó có sự giám sát của y 
tá, bà đỡ, các nhà chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu 
hoặc của những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong lĩnh 
vực đo thị lực, thủy liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị 
bằng lao động, phép điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh 
chân, phép chữa vi lượng đồng cân, chữa bệnh bằng phương 
pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu v.v... hoặc hoạt động 
khám chữa bệnh của các thầy thuốc chưa được phân vào đâu

8699

15. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập 
tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo,.... từ dữ 
liệu do khách hàng cung cấp; Hoạt động cung cấp và cho thuê 
hạ tầng thông tin như: cho thuê tên miền internet, cho thuê 
trang Web....; Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác 
như: chia sẻ thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin 
(máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động,..) cho khách 
hàng. (Trừ hoạt động nhà nước cấm)

6311

16. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

17. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm 
kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí

6399
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18. Quảng cáo
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo  ; Phát hành quảng cáo  
; Tiếp nhận quảng cáo ; Dịch vụ quảng cáo thương mại  ; Việc 
cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo (thông qua 
năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao gồm tư vấn, 
dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho quảng cáo, kế 
hoạch truyền thông, gồm: Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch 
quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài 
phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền 
thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng 
tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ôtô buýt...; quảng cáo 
trên không; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; 
cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí 
và trình bày trên trang web; Làm các chiến dịch quảng cáo và 
những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu hút và duy trì 
khách hàng như: Khuếch trương quảng cáo; marketing điểm 
bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing.

7310(Chính)

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động điều tra) 

7320

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế đồ thị; Hoạt động trang trí nội thất

7410

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

22. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 

4931

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn; Biệt thự du lịch; Căn hộ du 
lịch; Nhà nghỉ du lịch; Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; 
Bãi cắm trại du lịch 

5510

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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27. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyền 
kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp dịch vụ ăn uống cho các 
cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự kiện tương tự trong một 
khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống thường được chế biến tại 
địa điểm của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó vận chuyển đến 
nơi cung cấp cho khách hàng; Hoạt động nhượng quyền cung 
cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện 
tương tự; Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví 
dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ 
sở nhượng quyền; Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp 
cho các nhà máy, xí nghiệp

5629

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát.

5630

29. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) 
như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; 
chương trình trò chơi máy vi tính; Xuất bản và phát hành các 
trò chơi điện tử trực tuyến.

5820

30. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Dịch vụ Internet  ; Hoạt động của các điểm truy cập 
Internet  ; Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Dịch vụ 
mạng xã hội 

6190

31. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
Chi tiết: Cho thuê: Thuyền giải trí, canô, thuyền buồm; Xe 
đạp; Ghế và ô trên bờ biển; Thiết bị thể thao khác; Ván trượt 
tuyết…

7721

32. Đại lý du lịch
Chi tiết: Đại lý lữ hành 

7911

33. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ lữ hành 

7912

34. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:  Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động 
du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và 
thể thao; Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp 
thông tin du lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch; Hoạt 
động xúc tiến du lịch

7990

35. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

36. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4759

37. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 
khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dầu 
hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong 
các cửa hàng chuyên doanh.

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 MAI THỊ VÂN 
ANH

Phòng 616, 
Chung cư N6A 
Nguyễn Thị Thập, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 5,000

0383000193
71

2 MAI THỊ THU 
HÀ

Phòng 616, 
Chung cư N6A 
Nguyễn Thị Thập, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0381950111
46
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3 NGUYỄN 
VĂN SONG

Phòng 616, 
Chung cư N6A 
Nguyễn Thị Thập, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 5,000

0380970102
08

4 HÀ TUẤN 
ANH

P606 N08 Khu đô 
thị Pháp Vân, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 50,000

0340730318
61

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038195011146
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Điền, Xã Nga Trường, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 616, Chung cư N6A Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   MAI THỊ THU HÀ Nữ

10/10/1995 Kinh Việt Nam

13/03/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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